
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM ĐƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /BVĐK-KHTC&ĐD 

V/v yêu cầu báo giá dịch vụ gói thầu: 

May đo trang phục cho viên chức, 

người lao động thuộc Bệnh viện Đa 

khoa Tam Đường  năm 2026 

 

 

     Bình Lư, ngày 24 tháng 03 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa Tam Đường, tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: May đo trang phục cho viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện Đa khoa 

Tam Đường  năm 2026, cụ thể như sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1.Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tam Đường 

 Địa chỉ: Địa chỉ: Số 04, Đường Võ Nguyên Giáp, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. 

2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ tên: Đỗ Thị Hồng Nhung 

 Chức vụ: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều Dưỡng. 

 Số ĐT: 0986141566.   Địa chỉ Email: donhung1985@gmail.com 

 3.Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Nhận trực tiếp tại: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều Dưỡng, Bệnh viện Đa 

khoa Tam Đường. 

Địa chỉ: Số 04, Đường Võ Nguyên Giáp, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu  

- Nhận qua email: donhung1985@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 03 năm 2026 đến trước 

17h ngày 30 tháng 03 năm 2026.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II.Nội dung yêu cầu báo giá 

1.Danh mục thuộc gói thầu: May đo trang phục cho viên chức, người lao 

động thuộc Bệnh viện Đa khoa Tam Đường năm 2026. 

(Phụ lục kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:  

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Tam Đường. 

3. Thời gian dự kiến: Quý II năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo điều kiện 

mailto:donhung1985@gmail.com
mailto:donhung1985@gmail.com


cụ thể của hợp đồng.  

5. Các thông tin khác (nếu có): Không 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hữu Ngọc 
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 PHỤ LỤC 

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /BVĐK-KHTC&ĐD ngày 24/03/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tam Đường) 

 

STT DANH MỤC QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1 
 Quần áo Blu bác 

sỹ  Nam, Nữ 

 Xuất xứ: 

 Hàng đặt may theo yêu cầu. 

 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2026. 

 Đặc điểm: 

 Kiểu dáng: Theo quy định tại Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015. 

 Màu sắc: Màu trắng. 

 Chất liệu: 

 Vải Kate Ford loại 1. 

 Khối lượng vải (G/M2): ≥170 

 Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc ≥300, 

ngang ≥260 

 Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC 

(cấp): 4 – 5. 

 Định tính và định lượng nguyên liệu 

(%): Polyester 65 ± 3%, Cotton 35 ± 

3%. 

 Độ bền xé rách (N): Dọc ≥ 50, ngang ≥ 

45. 

 Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng gồm:  

 01 áo dài tay, cổ bẻ danton, cài cúc 

giữa, có khuy cài biển trên ngực trái, 

chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, phía sau xẻ giữa ngang mông. 

 01 áo ngắn tay, cổ bẻ danton, cài cúc 

giữa, có khuy cài biển trên ngực trái, 

chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, phía sau xẻ giữa ngang mông.  

 01 quần âu hai ly, hai túi chéo. Quần 

nam có thêm 1 túi sau. 

 01 mũ theo màu sắc, chất liệu của áo. 

 In logo đơn vị: (Bệnh viện đa khoa Tam 

Đường). 

 Bộ quần áo gồm nhiều size phù hợp với 

từng dáng người. 

An toàn cho người sử dụng. Dễ dàng mặc, dễ 

thao tác chuyên môn. 

Bộ 60 

2 

Quần áo Điều 

dưỡng; Kỹ thuật 

viên; Nữ hộ sinh 

 Xuất xứ: 

 Hàng đặt may theo yêu cầu. 

 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2026. 

 Đặc điểm: 

 Kiểu dáng: Theo quy định tại Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015. 

Bộ 106 
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 Màu sắc: Màu trắng  

 Chất liệu: 

 Vải Kate Ford loại 1. 

 Khối lượng vải (G/M2): ≥170 

 Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc ≥300, 

ngang ≥260 

 Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC 

(cấp): 4 – 5. 

 Định tính và định lượng nguyên liệu 

(%): Polyester 65 ± 3%, Cotton 35 ± 

3%. 

 Độ bền xé rách (N): Dọc ≥ 50, ngang ≥ 

45. 

 Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng gồm:  

 01 áo dài tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, có 

khuy cài biển trên ngực trái, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 2 túi,  

 01 áo ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

có khuy cài biển trên ngực trái, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi,  

 01 quần âu hai ly, hai túi chéo. Quần 

nam có thêm 1 túi sau. 

 01 mũ theo màu sắc, chất liệu của áo. 

 In logo đơn vị: (Bệnh viện đa khoa Tam 

Đường). 

 Bộ quần áo gồm nhiều size phù hợp với 

từng dáng người. 

An toàn cho người sử dụng. Dễ dàng mặc, dễ 

thao tác chuyên môn. 

3 Quần áo Dược sỹ    

 Xuất xứ: 

 Hàng đặt may theo yêu cầu. 

 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2026. 

 Đặc điểm: 

 Kiểu dáng: Theo quy định tại Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015. 

 Màu sắc: Màu trắng  

 Chất liệu: 

 Vải Kate Ford loại 1. 

 Khối lượng vải (G/M2): ≥170 

 Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc ≥300, 

ngang ≥260 

 Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC 

(cấp): 4 – 5. 

 Định tính và định lượng nguyên liệu 

(%): Polyester 65 ± 3%, Cotton 35 ± 

3%. 

 Độ bền xé rách (N): Dọc ≥ 50, ngang ≥ 

45. 

 Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Bộ 16 
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Không phát hiện. 

 Kiểu dáng gồm:  

 01 áo dài tay, cổ bẻ danton, cài cúc 

giữa, có khuy cài biển trên ngực trái, 

chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, phía sau xẻ giữa ngang mông. 

 01 áo ngắn tay, cổ bẻ danton, cài cúc 

giữa, có khuy cài biển trên ngực trái, 

chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, phía sau xẻ giữa ngang mông.  

 01 quần âu hai ly, hai túi chéo. Quần 

nam có thêm 1 túi sau. 

 01 mũ theo màu sắc, chất liệu của áo. 

 In logo đơn vị: (Bệnh viện đa khoa Tam 

Đường). 

 Bộ quần áo gồm nhiều size phù hợp với 

từng dáng người. 

An toàn cho người sử dụng. Dễ dàng mặc, dễ 

thao tác chuyên môn. 

4 Quần áo bảo vệ  

Bộ trang phục nhân viên bảo vệ. 

 Xuất xứ:  

 Hàng đặt may theo yêu cầu. 

 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

 Đặc điểm: 

 Áo: 

 Màu sắc: Màu xanh Coban. 

 Chất liệu:  

o Vải Kate Ford 

o Khối lượng vải (G/M2): ≥140. 

o Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc 

≥240, ngang ≥260. 

o Độ bền xé vải (N): Dọc ≥25, ngang ≥25. 

o Sự thay đổi kích thước sau giặt 

(%): Dọc ≤1,0, ngang ≤1,4. 

o Ngoại quan sau 1 chu kỳ giặt 

(cấp): 4 - 5. 

o Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 

tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu 

vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

 Quần: 

 Màu sắc: Màu xanh đen. 

 Chất liệu:  

o Vải Kaki 

o Khối lượng vải (G/M2): ≥280. 

o Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc 

≥730, ngang ≥330. 

o Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC (cấp): 

Bộ 6 
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4 – 5. 

o Sự thay đổi kích thước sau giặt (%): 

Dọc ≤1,0), ngang ≤1,4. 

o Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%): Polyester 67 ± 3, Rayon 

30 ± 3, Spandex 3 ± 1. 

o Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

Bộ quần áo gồm nhiều size phù hợp với từng  

dáng người. 

 In logo đơn vị: (Bệnh viện đa khoa Tam 

Đường) 

5 
Quần áo Hộ lý 

nữ  

 Xuất xứ: 

 Hàng đặt may theo yêu cầu. 

 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2026. 

 Đặc điểm: 

 Kiểu dáng: Theo quy định tại Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015. 

 Màu sắc: Xanh hòa bình  

 Chất liệu: 

 Vải Kate Ford loại 1. 

 Khối lượng vải (G/M2): ≥170 

 Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc ≥300, 

ngang ≥260 

 Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC 

(cấp): 4 – 5. 

 Định tính và định lượng nguyên liệu 

(%): Polyester 65 ± 3%, Cotton 35 ± 

3%. 

 Độ bền xé rách (N): Dọc ≥ 50, ngang ≥ 

45. 

 Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng gồm:  

 01 áo dài tay, cổ tim, cài cúc giữa, có 

khuy cài biển trên ngực trái, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 2 túi,  

 01 áo ngắn tay, cổ tim, cài cúc giữa, có 

khuy cài biển trên ngực trái, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 2 túi, 

 01 quần âu hai ly, hai túi chéo. Quần 

nam có thêm 1 túi sau. 

 01 mũ theo màu sắc, chất liệu của áo. 

 + In logo đơn vị: (Bệnh viện đa khoa Tam 

Đường) 

Bộ quần áo gồm nhiều size phù hợp 

Bộ 16 
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6 Quần áo lái xe 

Bộ trang phục nhân viên bảo vệ. 

 Xuất xứ:  

 Hàng đặt may theo yêu cầu. 

 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

 Đặc điểm: 

 Áo: 

 Màu sắc: Màu xanh Coban. 

 Chất liệu:  

o Vải Kate Ford 

o Khối lượng vải (G/M2): ≥140. 

o Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc 

≥240, ngang ≥260. 

o Độ bền xé vải (N): Dọc ≥25, ngang ≥25. 

o Sự thay đổi kích thước sau giặt 

(%): Dọc ≤1,0, ngang ≤1,4. 

o Ngoại quan sau 1 chu kỳ giặt 

(cấp): 4 - 5. 

o Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 

tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu 

vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

 Quần: 

 Màu sắc: Màu xanh đen. 

 Chất liệu:  

o Vải Kaki 

o Khối lượng vải (G/M2): ≥280. 

o Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc 

≥730, ngang ≥330. 

o Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC (cấp): 

4 – 5. 

o Sự thay đổi kích thước sau giặt (%): 

Dọc ≤1,0), ngang ≤1,4. 

o Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%): Polyester 67 ± 3, Rayon 

30 ± 3, Spandex 3 ± 1. 

o Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

Bộ quần áo gồm nhiều size phù hợp với từng 

dáng người. 

+ In logo đơn vị: (Bệnh viện đa khoa Tam 

Đường) 

Bộ 4 

7 
Quần áo hành 

chính   

Bộ trang phục nhân viên hành chính. 

 Xuất xứ:  

 Hàng đặt may theo yêu cầu. 

 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

 Đặc điểm: 

 Áo: 

Bộ 40 
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 Màu sắc: Màu trắng. 

 Chất liệu:  

o Vải Kate. 

o Khối lượng vải (G/M2): ≥130. 

o Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc 

≥600, ngang ≥350. 

o Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC (cấp): 

4 – 5. 

o Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%): Polyester 47 ± 5, Rayon 

53 ± 5. 

o Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng: Áo sơ mi, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay. 

 Quần: 

 Màu sắc: Màu sẫm. 

 Chất liệu:  

o Vải Sẹc len. 

o Khối lượng vải (G/M2): ≥270. 

o Mật độ vải (sợi/10 cm): Dọc 

≥730, ngang ≥320. 

o Độ bền xé vải (N): Dọc ≥110, 

ngang ≥45 

o Độ vón gút sau 2 giờ (cấp): 4 – 5. 

o Độ bền mồ hôi ACID (cấp): 4 – 5 

o Độ bền mồ hôi kiềm (cấp): 4 – 5 

o Độ bền là nóng ở 150 oC: 4 – 5 

o        Độ bền màu giặt ở nhiệt độ 40 oC 

(cấp): 4 – 5 

o Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%): Polyester 70 ± 3, Rayon 

27 ± 3, Spandex 3 ±1. 

o Hàm lượng Formaldehyde (ppm): 

Không phát hiện. 

 Kiểu dáng:  

o Quần âu hai ly, 02 túi chéo, quần 

nam có 01 túi sau. 

o Chân váy kiều jupe, tối thiểu dài 

ngang gối. 

Bộ quần áo gồm nhiều size phù hợp với từng 

dáng người. 

  Tổng cộng   
248 

 

Ghi chú: 1. Giá chào: đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển. 

Quy cách đóng gói: Sản phẩm sau khi hoàn thiện được đóng gói trong túi nilon 

riêng theo từng size, ghi rõ loại trang phục và số lượng. 
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